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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN NAM TỪ LIÊM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
 

Bản án số: 151/2021/HSST 

Ngày: 19/7/2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 - Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Chu Thành Công; 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Quốc Khánh;  

                                          Bà Dƣơng Thị Thảo . 
  

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hạnh Hoa - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Nam Từ Liêm. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên toà: Bà 

Công Thị Ngọc - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 19/7/2021 tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 148/2021/HSST ngày 21 

tháng 06 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 160/2021/HSST, ngày  

08 tháng 07 năm 2021 đối với các bị cáo:  
 

1. Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1990; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT: Xóm 

2 thôn Công Bồi Đông, xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 8/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt 

Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Văn Hảo, sinh năm 1968; Con bà: Chu 

Thị Tuyết, sinh năm 1968; Tiền án, tiền sự: Không. 
 

Nhân thân:  
 

- Năm 2006 Công an quận Thanh Xuân xử phạt vi phạm hành chính về hành 

vi tàng trữ trái phép chất ma túy; 
 

- Năm 2017 Công an huyện Thanh Trì xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 

1.500.000 đồng về hành vi trộm cắp tài sản; 
 

- Ngày 28/12/2017 Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm ra quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 24 

tháng (QĐ số 35 ngày 28/12/2017);  
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- Tại Bản án số 64/2008/HSST ngày 05/11/2008 của Tòa án nhân dân huyện 

Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xử phạt 04 tháng tù về Tội cưỡng đoạt tài sản (Tài sản là 

chiếc xe đạp BL 106); 
 

- Tại Bản án số 144/2009/HSST ngày 08/4/2009 của Tòa án nhân dân quận 

Hà Đông, Hà Nôi xử phạt 6 tháng tù về Tội trộm cắp tài sản (Trị giá tài sản xe 

máy Dream 10.000.000 đồng BL 113);  

 

- Tại Bản án số 148/2010/HSST ngày 12/2/2010 của Tòa án nhân dân quận 

Hoàng Mai, Hà Nội xử phạt 8 tháng tù về Tội Trộm cắp tài sản (Trị giá tài sản 1 

chiếc điện thoại di động NOKIA 1202 và 1 chiếc điện thoại LG EVN Telecom là 

700.000 đồng BL 124) ra trại ngày 15/6/2010; 

 

- Tại Bản án số 249/2010/HSST ngày 27/12/2010 của Tòa án nhân dân quận 

Cầu Giấy, Hà Nội xử phạt 15 tháng tù về Tội trộm cắp tài sản (Trị giá tài sản 

chiếc xe máy Atila trị giá 4.000.000 đồng BL 128) ra trại ngày 13/12/2011; 

 

- Tại Bản án số 106/2012/HSST ngày 04/4/2012, Tòa án nhân dân quận Cầu 

Giấy, Hà Nội xử 9 tháng tù về Tội trộm cắp tài sản (Trị giá tài sản chiếc điện 

thoại di động Nokia 2300C là 200.000 đồng BL 131) ra trại ngày 19/9/2012; 

 

- Tại Bản án số 69/2013/HSST ngày 29/3/2013 Tòa án nhân dân quận Cầu 

Giấy, Hà Nội xử phạt 48 tháng tù về Tội trộm cắp tài sản (Trị giá tài sản 

19.350.000 đồng gồm 1 chiếc điện thoại di động Nokia 1110, 1 chiếc điện thoại di 

động Nokia 1616, 1 chiếc điện thại di động Nokia 1280, 1 chiếc điện thoại di 

động Samsung S5360, 1 máy tính xách tay Lenovo B-450, 1 máy tính xách tay 

Lenovo B-470) bị cáo ra trại ngày 20/12/2016, đã được xóa án tích; 

 

- Tại Bản án số 139/2021/HSST ngày 15/06/2021 Tòa án nhân dân quận Cầu 

Giấy, Hà Nội xử phạt 18 tháng tù về Tội trộm cắp tài sản (Trị giá tài sản là chiếc 

xe máy Honda AirBlade trị giá 16.000.000 đồng). 

 

Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày 24/1/2021 trong vụ án khác, hiện đang tạm giam 

tại Trại tạm giam số 1 Công an Thành phố Hà Nội, số giam: 1523A2/2. 
 

  Theo Danh chỉ bản số 243 lập ngày 19 tháng 03 năm 2021 tại Công an quận 

Nam Từ Liêm. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 

2. Lê Hƣng, sinh năm 1987; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT: Ô 6, lô 7 Đền 

Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: 

Công nhân thoát nước Hà Nội; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: 

Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Lê Văn Nghị, sinh năm 1949; Con bà: Vũ 



3 
 

Thị Tuyết, sinh năm 1956; Có vợ là Nguyễn Hương Giang, sinh năm 1987, có 2 

con (Lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2012);  

 

- Tiền án: Tại Bản án số 164/2017/HSST ngày 22/6/20217 của Tòa án nhân 

dân quận Đống Đa, Hà Nội xử phạt 29 tháng tù về Tội tàng trữ trái phép chất ma 

túy. Ra trại ngày 02/02/2019 (Chưa được xóa án). 

 

Nhân thân: Năm 2013, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xử phạt hành 

chính về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

 

  Theo Danh chỉ bản số 227 lập ngày 11 tháng 03 năm 2021 tại Công an quận 

Nam Từ Liêm. 

 

Bị can đầu thú, tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/3/2021. Hiện đang tạm giam 

tại Trại tạm giam Số 1 Công an thành phố Hà Nội - Có mặt tại phiên tòa 
 
 

Bị hại: Anh Hà Văn Cường, sinh năm 1995; Đăng ký HKTT: Thôn Tân 

Phúc, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa - Vắng mặt tại phiên tòa. 

 

Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

 

1. Anh Dương Văn Thuấn, sinh năm 1973; Địa chỉ: Số 31 ngõ Nghệ sỹ, tổ 

12 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Tạm trú tại: Số 45 A, tổ 9B ngõ 

651, ngách 26/9 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội- Có mặt tại phiên tòa; 

 

2. Anh Vũ Minh Chiến, sinh năm 1984; Địa chỉ: Số 8/233 tổ dân phố Trung 

4, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội- Có mặt tại phiên tòa; 

 

3. Anh Lê Văn Lực, sinh năm 1995; Địa chỉ: Đội 8, thôn Nam Giáp, xã 

Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa- Có mặt tại phiên tòa.  

 

             NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

 Các bị cáo Nguyễn Văn Xuân và Lê Hưng bị Viện kiểm sát nhân dân quận 

Nam Từ Liêm truy tố về hành vi phạm tội như sau:  
 

Khoảng 01 giờ 00’ ngày 09/11/2020, Nguyễn Văn Xuân do chơi game hết 

tiền nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Xuân sau đó đi lang 

thang vào ngõ 32/117 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội thì phát hiện 

dãy nhà trọ hai tầng tại số 15 ngõ 32/117 Đỗ Đức Dục không khóa cửa cổng nên đã 

vào để trộm cắp tài sản. Xuân đi lên tầng hai thấy phòng của vợ chồng anh Hà Văn 
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Cường đang ngủ, cửa nhà không khóa nên đã vào trộm cắp 01 điện thoại di động 

Iphone 6 để ở cuối giường và lục soát ngăn kéo bàn làm việc ở gần cửa ra vào thấy 

01 chùm chìa khóa (Trong đó có 01 chiếc chìa khóa smartkey) và 01 ví da bên 

trong có: 01 đăng ký xe máy SH, 01 đăng ký xe máy Honda Wave và 01 chứng 

minh nhân dân mang tên Hà Văn Cường. Xuân lấy chìa khóa smartkey, đăng ký xe 

máy SH và chứng minh nhân dân, còn ví da, đăng ký xe Honda Wave Xuân vứt lại 

trước cửa phòng trọ của anh Cường. Xuân đi xuống tầng 1, bấm chìa khóa 

smartkey thì thấy xe máy SH màu đen, BKS: 36L6-135.67 sáng đèn nên đã trộm 

cắp xe và điều khiển đến một quán Game trên địa bàn quận Cầu Giấy chơi game. 

Đến khoảng 07 giờ cùng ngày, Xuân gọi điện thoại cho Lê Hưng nhờ Hưng cầm cố 

chiếc xe máy SH vừa trộm cắp do Xuân không có chứng minh nhân dân, Hưng 

đồng ý. Xuân sau đó điều khiển xe máy SH màu đen BKS: 36L6-135.67 đến khu 

vực hồ Đền Lừ gặp Hưng, Hưng hỏi Xuân: "Con xe này ăn ở đâu đấy", Xuân trả 

lời: "Em ăn dưới Mễ Trì". Hưng hiểu và biết rõ xe máy là do Xuân trộm cắp ở Mễ 

Trì mà có nên không hỏi thêm và cùng Xuân đi đến cửa hàng cầm đồ F88 tại số 

624 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội để cầm cố xe. Tại đây, Xuân đưa đăng ký 

xe máy Honda SH màu đen BKS: 36L6-135.67 cho Hưng và Hưng dùng căn cước 

công dân của mình làm hợp đồng cầm cố xe cho nhân viên cửa hàng là chị Nguyễn 

Thị Ngọc Quỳnh (SN 1989, HKTT: 192 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) được 

48.000.000 đồng, Xuân cho Hưng 3.000.000 đồng tiền công. Còn chiếc điện thoại 

di động Iphone 6S, Xuân khai đã đem bán cho một người không quen biết qua 

mạng xã hội được 300.000 đồng, chứng minh thư mang tên Hà Văn Cường, Xuân 

đã vứt xuống sông Tô Lịch (Hiện không thu giữ được). 

 

 Đến ngày 15/11/2020, Hưng sợ bị phát hiện liên quan đến xe do Xuân trộm 

cắp mà có nên đã gọi điện thoại cho Xuân hỏi: Có "nhổ" xe không, Xuân nói 

"không" thì Hưng nói lấy xe ra bán đi sẽ được giá hơn, Xuân đồng ý. Sau đó Hưng 

tự lên mạng xã hội tìm người mua xe và liên hệ với anh Dương Văn Thuấn để bán 

xe và hẹn anh Thuấn cùng Xuân đến cửa hàng F88 để thỏa thuận mua bán xe. Sau 

khi xem xe, anh Thuấn đồng ý mua với giá 64.000.000 đồng và cùng Hưng vào 

cửa hàng làm thủ tục thanh lý hợp đồng hết số tiền 50.000.000 đồng, anh Thuấn 

thanh toán trả nốt cho Hưng 14.000.000 đồng và Hưng viết giấy bán xe cho anh 

Thuấn. Số tiền bán xe chênh lệch được 14.000.000 đồng, Xuân cho Hưng 

1.000.000 đồng, còn lại 13.000.000 đồng Xuân đã chi tiêu cá nhân hết. Tổng số 

tiền Lê Hưng hưởng lợi là 4.000.000 đồng cũng đã chi tiêu cá nhân hết. 

 

Anh Thuấn mua xe và sử dụng đến ngày 17/11/2020, anh Thuấn đã bán lại 

cho anh Vũ Minh Chiến với giá 68.800.000 đồng; Ngày 26/11/2020, anh Chiến 

bán lại xe SH BKS 36L6-135.67 cho anh Lê Văn Lực với giá 77.000.000 đồng. 

Anh Lực sử dụng đến ngày 26/02/2021 thì liên hệ với chủ xe là anh Hà Văn Cường 
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để làm thủ tục sang tên đổi chủ xe máy trên thì biết là tài sản trộm cắp nên đã tự 

nguyện giao nộp Cơ quan điều tra để điều tra làm rõ. 

 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Xuân và Lê Hưng khai nhận hành vi phạm tội 

của mình như đã nêu trên. 

 

Vật chứng thu giữ:  

 

- Thu của Lê Văn Lực: 01 xe máy SH màu đen BKS 36L6-135.67 (Số khung 

007609; số máy 0018393) và 01 đăng ký xe mang tên Hà Văn Cường; 

 

- Thu của Dương Văn Thuấn: 01 giấy bán xe (Do Lê Hưng viết) có nội dung Lê 

Hưng bán xe máy Honda SH BKS 36L6-135.67 cho Dương Văn Thuấn. 

 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 566 ngày 27/11/2020 của Hội đồng định 

giá tài sản trong Tố tụng hình sự quận Nam Từ Liêm, xác định:  

 

- 01 xe máy Honda SH màu đen 125i, BKS: 36L6-135.67 (Số khung: 

007609, số máy: 0018393) đăng ký lần đầu ngày 26/5/2020, đã qua sử dụng trị giá 

tài sản là 70.000.000 đồng; 01 điện thoại Samsung A50, 64GB màu xanh, thời 

điểm mua năm 2019, đã qua sử dụng, trị giá tài sản là 4.000.000 đồng; 01 điện 

thoại Iphone 6S 16GB màu hồng, thời điểm mua năm 2017, đã qua sử dụng, trị giá 

tài sản là: 1.500.000 đồng; 02 sim điện thoại thuê bao số 0337013830 và 

0973545726, trị giá tài sản là 50.000 đồng. Tổng trị giá tài sản là 75.550.000 đồng. 

 

Tại cơ quan điều tra, ban đầu anh Hà Văn Cường khai và trình báo tài sản bị 

mất trộm còn có điện thoại Samsung A50, 64GB và 6.000.000 đồng nhưng sau khi 

trình báo, anh Cường về nhà kiểm tra lại tài sản thì thấy điện thoại di động 

Samsung A50 và 6.000.000 đồng nên khai tài sản bị trộm cắp chỉ gồm 01 xe máy 

SH màu đen BKS: 36L6-135.67; 01 giấy đăng ký xe máy SH; 01 điện thoại di 

động Iphone 6S 16GB màu hồng, gắn sim: 0973545726. 

 

Ngày 20/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm ra 

Quyết định xử lý vật chứng số 49, trả lại cho anh Hà Văn Cường 01 xe máy nhãn hiệu 

Honda SH 125i, màu đen BKS 36L6-135.67; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mang 

tên Hà Văn Cường. Anh Cường đã nhận lại tài sản và yêu cầu Xuân phải bồi thường 

1.500.000 đồng giá trị điện thoại Iphone 6S không thu hồi được. 

 

Đối với anh Dương Văn Thuấn và anh Vũ Minh Chiến, do khi mua bán xe máy 

Honda SH 125i, màu đen BKS 36L6-135.67 không biết là tài sản do trộm cắp mà có 

nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý. 
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Đối với Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (Số 14 ngõ 624 Minh Khai, phường 

Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) do Nguyễn Tùng Lâm là chủ cửa hàng, khi 

nhân viên nhận cầm cố tài sản không biết là tài sản do trộm cắp mà có nên cơ quan 

điều tra không đề cập xử lý. Ngày 18/5/2021, Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử 

phạt hành chính, phạt tiền 7.000.000 đồng về hành vi cầm cố xe không có ủy 

quyền của chủ sở hữu theo điểm e khoản 2 Điều 11 Nghị định 167/2013/NĐ-CP 

ngày 12/11/2013 của Chính phủ. 

 

Về dân sự: Anh Lê Văn Lực yêu cầu anh Vũ Minh Chiến phải trả lại số tiền 

77.000.000 đồng. Anh Dương Văn Thuấn và Vũ Minh Chiến không có yêu cầu gì 

về dân sự. 
 

           Tại bản Cáo trạng số 143/QĐ-VKS, ngày 14/6/2021 Viện kiểm sát nhân dân 

quận Nam Từ Liêm đã quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Văn Xuân về “Tội trộm 

cắp tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự; Truy tố bị cáo Lê Hưng 

về “Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo khoản 1 Điều 323 Bộ 

luật hình sự. 
 

Tại phiên tòa:  
 

- Các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố là đúng với hành vi 

mà các bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho các bị cáo.  
 

- Bị cáo Lê Hưng trình bày: Trước khi bị cáo đầu thú bị cáo có nhờ gia đình 

nộp hộ cho số tiền thu lợi bất chính mong Tòa xem xét. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm giữ nguyên quan điểm 

của bản cáo trạng truy tố, sau khi phân tích chất mức độ hành vi phạm tội, các tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm c khoản 2 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử 

phạt bị cáo Nguyễn Văn Xuân mức án từ 34 đến 38 tháng tù, tổng hợp với bản án 

số139 ngày 15 tháng 06 năm 2021 của Tòa án quận Cầu Giấy đã xử đối với bị cáo 

Nguyễn Văn Xuân nếu không có kháng cáo, kháng nghị.   
 

Áp dụng khoản 1 Điều 323, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Hưng mức án từ 9 đến 12 

tháng tù.  
 

Về dân sự, căn cứ Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16/06/2020 của Bộ Công 

an, Điều 129, 131 Bộ luật dân sự: 
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- Buộc bị cáo Nguyễn Văn Xuân phải trả cho anh Dương Văn Thuấn số tiền 

là 60.000.000 đồng; Buộc bị cáo Lê Hưng phải trả cho anh Dương Văn Thuấn số 

tiền là 4.000.000 đồng;  
 

- Buộc anh Dương Văn Thuấn phải hoàn trả lại cho anh Vũ Minh Chiến số 

tiền là 68.800.000 đồng; 

 

- Buộc anh Vũ Minh Chiến phải hoàn trả lại cho anh Lê Văn Lực số tiền là 

77.000.000 đồng. 

 

   Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa; Trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của các bị cáo, lời trình bày của người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

 Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên toà, phù hợp với lời khai của các 

bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với vật chứng được thu giữ cùng các tài liệu 

chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở 

để kết luận:  
 

[1] Khoảng 01h00’ ngày 09/11/2020, tại phòng trọ nhà số 15 ngách 32/117 

Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Văn Xuân đã 

có hành vi lén lút chiếm đoạt 01 xe máy Honda SH 125i, màu đen BKS 36L6-

135.67 trị giá 70.000.000 đồng và 01 điện thoại Iphone 6S 16GB màu hồng, trị 

giá: 1.500.000 đồng cùng 01 sim điện thoại trị giá 25.000 đồng. Tổng giá trị tài 

sản: 71.525.000 đồng của anh Hà Văn Cường. Hành vi trên của bị cáo Nguyễn 

Văn Xuân đã đủ yếu tố cấu thành “Tội trộm cắp tài sản”, với giá trị tài sản bị cáo 

chiếm đoạt như trên vì vậy buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

 

[2] Bị cáo Lê Hưng biết rõ chiếc xe máy Honda SH 125i, màu đen BKS 36L6-

135.67 là tài sản do Xuân phạm tội mà có nhưng vẫn có hành vi giúp Nguyễn Văn 

Xuân tiêu thụ xe máy Honda SH 125i màu đen BKS 36L6-135.67, Hưng hưởng lợi 

bất chính 4.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo Lê Hưng đã đủ yếu tố cấu thành  

“Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo quy định tại khoản 1 Điều 

323 Bộ luật hình sự.  

 

[3] Vật chứng là chiếc xe máy Honda SH 125i đã được thu hồi trả lại cho anh 

Hà Văn Cường, anh Cường đã nhận lại tài sản không có yêu cầu gì thêm về chiếc 

xe máy, ngoài ra anh Cường còn yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn Xuân phải bồi thường 
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1.500.000 đồng giá trị điện thoại Iphone 6S không thu hồi được, còn 25.000 đồng 

giá trị chiếc sim điện thoại như Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự đã 

định giá anh Hà Văn Cường không có yêu cầu gì. 

 

[4] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã 

hội, gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân, do đó đối với các bị cáo cần 

phải lên một mức án tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra. 

 

[5] Xét về nhân thân bị cáo Nguễn Văn Xuân đã có 3 tiền sự 6 tiền án và 

ngoài ra ngày 15/6/2021 bị cáo Nguyễn Văn Xuân bị Tòa án nhân dân quận Cầu 

Giấy xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” do bị cáo phạm tội sau vụ án 

này nhưng lại xử trước. Bị cáo không lấy đó làm bài học nay bị cáo lại tiếp tục 

phạm tội vì vậy đối với bị cáo cần phải lên một mức án nghiêm, tương xứng với 

tính chất mức độ hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra, cần phải tiếp tục cách ly bị 

cáo ra khỏi đời sống xã hội để giáo dục đối với bị cáo và cần phải áp dụng Điều 56 

Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt với bản án số 139/2021/HSST ngày 

15/06/2021 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy.  

 

[6] Đối với bị cáo Lê hưng đã có 1 tiền sự đã được xóa; 01 bản án chưa được 

xóa án tích, lần phạm tội này đối với bị cáo thuộc trường hợp tái phạm, đây là tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo được quy định tại điểm h khoản 1 

Điều 52 Bộ luật hình sự.  
 

 

[7] Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét, quá trình điều 

tra và tại phiên tòa, các bị cáo Nguễn Văn Xuân, Lê Hưng khai báo thành khẩn, thể 

hiện thái độ ăn năn hối cải, do vậy các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

 

[8] Riêng bị cáo Lê Hưng sau khi phạm tội đã ra đầu thú, bị cáo đã tác động 

gia đình nộp lại tiền thu lợi bất chính để bồi thường khắc phục hậu quả, số tiền là 

4.000.000 đồng (BL 218, 219, 220) những tình tiết giảm nhẹ trên được quy định tại 

điểm b khoản, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, vì vậy cần giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo. 

 

[9] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại anh Hà Văn Cường đã nhận lại 

chiếc xe máy và không có yêu cầu gì thêm. Tuy nhiên anh Cường còn yêu cầu bị 

cáo Nguễn Văn Xuân phải bồi thường 1.500.000 đồng giá trị chiếc điện thoại 

Iphone 6S không thu hồi được, vì vậy cần buộc bị cáo Nguễn Văn Xuân phải bồi 

thường cho amh Hà Văn Cường số tiền 1500.000 đồng.   
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 [10] Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định trị giá chiếc 

sim điện thoại số 0973545726 gắn trong chiếc điện thoại Iphone 6S của anh Hà 

Văn Cường do bị cáo chiếm đoạt trị giá 25.000 đồng, anh Cường không yêu cầu 

lấy số tiền 25.000 đồng nên buộc bị cáo phải nộp 25.000 đồng để sung quỹ Nhà 

nước.  
 

[11] Xét việc anh Lê Văn Lực yêu cầu anh Vũ Minh Chiến phải trả lại số 

tiền 77.000.000 đồng mà anh đã mua chiếc xe máy SH 125i, màu đen BKS 36 L6-

135.67của anh Vũ Minh Chiến:  

 

- Việc bị cáo Nguyễn Văn Xuân bán chiếc xe máy Honda SH 125i màu đen 

BKS 36 L6-135.67 cho anh Dương Văn Thuấn giá 64.000.000 đồng (Xuân cho 

Hưng 1 triệu đồng) sau đó anh Dương Văn Thuấn bán xe máy cho anh Vũ Minh 

Chiến với giá 68.800.000 đồng và anh Vũ Minh Chiến bán chiếc xe máy cho anh 

Lê Văn Lực giá 77.000.000 đồng. Trong hai lần bị cáo Xuân bán xe máy, bị cáo 

Xuân cho bị cáo Lê Hưng số tiền là 4.000.000 đồng.  
 

- Căn cứ Thông tư số 58/2020/TT- BCA ngày 16/06/2020 của Bộ Công an; 

Căn cứ Điều 129 Bộ luật dân sự thì việc giao dịch mua bán chiếc xe máy Honda 

SH 125i, màu đen BKS 36 L6-135.67 giữa bị cáo Nguyễn Văn Xuân với anh Dương 

Văn Thuấn anh Vũ Minh Chiến và anh Lê Văn Lực là giao dịch dân sự vô hiệu. 

Việc mua bán chuyển nhượng sang tên phải làm hợp đồng và phải đến cơ quan có 

thẩm quyền xác nhận việc mua bán, việc mua bán phải chính chủ. Hậu quả pháp lý 

của giao dịch dân sự vô hiệu thì phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo quy 

định tại Điều 131 Bộ luật dân sự.  

 

- Do vậy buộc bị cáo Nguễn Văn Xuân phải trả lại cho anh Dương Văn 

Thuấn số tiền là 60 triệu đồng, bị cáo Lê Hưng phải trả cho anh Dương Văn Thuấn 

số tiền là 4 triệu đồng. Buộc anh Dương Văn Thuấn phải trả cho anh Vũ Minh Chiến 

số tiền là 68.800.000 đồng. Buộc anh Vũ Minh Chiến phải trả lại cho anh Lê Văn 

Lực số tiền 77.000.000 đồng.  

 

[12] Đối với Công ty cổ phần Kinh doanh F88 do nhân viên khi nhận cầm cố tài 

sản không biết là tài sản do trộm cắp mà có, ngày 18/5/2021 Cơ quan điều tra đã ra 

quyết định xử phạt hành chính, phạt tiền 7.000.000 đồng về hành vi cầm cố xe 

không có ủy quyền của chủ sở hữu nên Tòa không xét.  
 

[13] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 
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quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 
 

[14] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.  
 

Vì các lẽ trên; 
 

                                         QUYẾT ĐỊNH 
 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Xuân phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
Tuyên bố bị cáo Lê Hưng phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội 

mà có”. 

 

2. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 56, 

Điều 38 Bộ luật hình sự:  

 
 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Xuân 36 tháng tù, tổng hợp hình phạt với Bản 

án số 139/2021/HSST ngày 15/06/2021 Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy xử phạt 

Nguyễn Văn Xuân 18 tháng tù về Tội trộm cắp tài sản, buộc bị cáo phải chấp hành 

hình phạt chung cho cả hai bản án là 54 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 
24/1/2021. 

 

3. Áp dụng khoản 1 Điều 323, điểm h khoản 1 Điều 52, điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự: 

 

- Xử phạt bị cáo Lê Hưng 10 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 03/3/2021. 
 

4. Về dân sự, áp dụng Điều 46, Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự; Điều 129, Điều 131, Điều 133, Điều 166 Bộ luật dân sự; Thông tư số 

58/2020/TT- BCA ngày 16/06/2020 của Bộ Công an: 

  

- Buộc bị cáo Nguyễn Văn Xuân phải bồi thường cho anh Hà Văn Cường 

giá trị chiếc điện thoại Iphone 6S không thu hồi được số tiền là 1.500.000 đồng. 

 

- Buộc bị cáo Nguyễn Văn Xuân phải trả cho anh Dương Văn Thuấn số tiền 

là 60 triệu đồng.  

 

- Buộc bị cáo Lê Hưng phải trả cho anh Dương Văn Thuấn số tiền là 

4.000.000 triệu đồng (Xác nhận đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam 

Từ Liêm theo Biên lai thu tiền số 0024693 ngày 24/06/2021).  

 

- Buộc anh Dương Văn Thuấn phải hoàn trả lại cho anh Vũ Minh Chiến số tiền 

là 68.800.000 đồng; 



11 
 

- Buộc anh Vũ Minh Chiến phải hoàn trả lại cho anh Lê Văn Lực số tiền là 

77.000.000 đồng.  

 

  Buộc bị cáo Nguyễn Văn Xuân phải nộp số tiền 25.000 đồng trị giá chiếc 

sim điện thoại để sung quỹ Nhà nước. 

 

5. Về án phí và quyền kháng cáo, áp dụng khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 

333, Điều 337 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án: 

 

5.1. Hai bị cáo Nguyễn Văn Xuân, Lê Hưng, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 

đồng án phí hình sự sơ thẩm; 

 

5.2. Bị cáo Nguyễn Văn Xuân phải chịu 3.075.000 đồng tiền án phí dân sự 

sơ thẩm; 
  

5.3. Hai bị cáo Nguyễn Văn Xuân, Lê Hưng và các người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan anh Dương Văn Thuấn, anh Vũ Minh Chiến, anh Lê Văn Lực 

có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án;  
 

5.4. Người bị hại anh Hà văn Cường vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án 

được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

 
Nơi nhận:  
- Bị cáo, người bị hại;  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội; 

- VKSND Q.Nam Từ Liêm;  

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- TAND thành phố Hà Nội; 

Công an Q.Nam Từ Liêm; 

- Chi cục THADS Q.Nam Từ Liêm; 

- Lưu HS - VP 

 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

  

 

 

  

 

Chu Thành Công 
    

 


